
 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 

TRƢỜNG MN PHÚ LƢƠNG II 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2021 

KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 

Hoạt 

động 

Thời gian Mục  tiêu 

Tuần 1 

04/10-08/10 

Tuần 2 

11/10-15/10 

Tuần 3 

18/10-22/10 

Tuần 4 

25/10-28/10 

 

 

 

MT: 19 

MT : 27 

MT: 1 

Hoạt 

động 

Nhận biết một số bộ 

phận trên khuôn mặt 

 

Nguồn:https://www.y

outube.com/watch?v

=Gw55i5rcOfk&list=

UUhIq0ekfLrbfSTfN

aHfB4CQ&index=8 

 

Kỹ năng an toàn cho 

trẻ khi ở nhà.   

 

Nguồn:https://www.yo

utube.com/watch?v=uc

zOLLhKIJg&list=UU

hIq0ekfLrbfSTfNaHfB

4CQ&index=36 

 

Âm nhạc 

DH: Mẹ   yêu không 

nào? 

 

Nguồn:https://www.y

outube.com/watch?v=

tU_U4e29U2w 

 

Kỹ năng xúc hạt 

bằng thìa 

 

Nguồn:https://ww

w.youtube.com/wat

ch?v=sNaSEKUgs

LQ&t=6s 

 

Thể dục 

Đi trong đƣờng hẹp 

(MT1) 

 

Nguồn:https://youtu.

be/iLGCMFWh7J8 

Văn học 

Thơ: Cô và Mẹ 

 

Nguồn:https://www.yo

utube.com/watch?v=u

OgPa7pDOUs&list=U

UhIq0ekfLrbfSTfNaHf

B4CQ&index=9 

 

Nhận biết 

Cô giáo và các bạn 

(MT 19) 

 

Nguồn:https://www.y

outube.com/watch?v=

qZqwlPRrq8Q&list=

UUhIq0ekfLrbfSTfNa

HfB4CQ&index=1 

 

Văn học: 

Thơ: Yêu mẹ 

(MT 27) 

Nguồn:https://ww

w.youtube.com/wat

ch?v=IBZFHCoh_

e0&list=UUhIq0ek

fLrbfSTfNaHfB4C

Q&index=1 
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Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

Tổ chuyên môn 

Nhận xét của Ban GiámHiệu 
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................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................ 

Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

Ban GiámHiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY  

Thứ  2 ngày 4  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đềtài :Dạy trẻ nhận biết tập 

nói một số bộ phận trên khuôn 

mặt trẻ 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiếnthức: 

-Trẻ nhận biết tập nói 1 số bộ 

phận trên khuôn mặt trẻ. 

*Kỹ năng: 

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ 

và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể  

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

+ Tranh ảnh ,các bộ phận trên 

khuôn mặt ,mắt ,mũi, miệng ,tai  

+ Bút màu tranh cho trẻ tô 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=qZqwlPRrq8Q&list=UUhIq0ekfLrbfSTf

NaHfB4CQ&index=1 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

Cha mẹ trò chuyện với trẻ về mộ số nội dung sau 

+ các con vừa được xem video gì ? 

+ trong video có nhắc đến những bộ phận nào trên khuôn mặt của các con ? 

À đúng rồi  đôi mắt,cái mũi ,đôi tai , cái miệng phải không nào 

+ đôi mắt dùng để làm gì ? 

+ cái mũi để làm gì ? 

À đôi mắt để nhìn ,cái mũi để thở để ngửi này  

Ngoài đôi mắt, cái mũi ra còn có  cái gì nữa nhỉ ? 

+đôi tai để làm gì ?cái miệng dùng để làm gì ? 

Các con rất giỏi ,đôi tai để nghe ,miệng để ăn ,đẻ nói nhưng lời hay phải ko nào ? 

Trẻ thực hiện: Cha mẹ đọc cùng con  

+ trẻ đọc 2- 3 lần mỗi bộ phận 

+ bố mẹ quan sát và sửa sai cho con 

3,Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài.  

Giáo dục Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZqwlPRrq8Q&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZqwlPRrq8Q&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=1


 

Thứ  2 ngày 6  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Tên hoạt động : thể dục 

Đề tài : Đi trong đƣờng hẹp 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

-Trẻ biết Đi trong đường hẹp. 

*Kỹ năng: 

Trẻ có kỹ năng đi trong đường 

hẹp, trẻ có kỹ năng nhanh nhẹn 

khéo léo trong hoạt động. 

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào hoạt động 

2. Chuẩnbị 

+ vạch chuẩn 

Trang phục gọn gàng 

  

 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=iLGCMFWh7J8 

2 .Trò chuyện với trẻ: cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau 

+các con vừa được xem video về bài học gì ? 

Rất giỏi hôm nay các con được hoc bài thể dục đi trong đường hẹp đấy . 

+ đầu tiên là khởi động : các con đi vòng tròn ,đi theo hiệu lệnh của cô.đi chậm ,đi 

nhanh,chạy chậm ,chạy nhanh ,vê hàng. 

+ bước tiếp theo là bài tập phát triển chung 

-động tác tay : hai tay dang ngang ,đưa ra phía trước 

-động tác lườn : đưa 2 tay dang ngang ,lên cao nghiêng người sang trái ,phải 90độ 

-động tác chân : đưa chân lên trước khựu gối 

- động tác bật   : 2 tay chống hông  bật tách chụm chân 

+ vận động cơ bản .(đi trong đường hẹp) 

Lần 1. Cô làm mẫu không giải thích  

Lần 2 .cô vừa làm mẫu vừa kết hợp giải thích: Cô đứng đầu hàng bước lên trước 

vạch chuẩn. Tư thế chuẩn cô 2 chân nghiêm, lưng thẳng, đầu thẳng mắt luôn nhìn 

phía trước. Khi có hiệu lệnh đi thì cô bước từng chân một, chân nọ rồi đến chân 

kia khi đi cô đi cẩn thận, khéo léo không dẫm vào hoa 2 bên đường đi đến đích thì 

cô về cuối hàng đứng.các con đã nhớ các bước các cô thực hiện chưa? 

Trẻ thực hiện :Cha mẹ quan sát các con thực hiện sửa sai cho con 

3,Kếtthúc: Giáo dục trẻ thể dục hàng ngày cho cơ thể khỏe mạnh 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iLGCMFWh7J8


 

Thứ  2 ngày 11  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đềtài :Dạy trẻ kỹ năng an toàn 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiếnthức: 

-Trẻ biết được 1 số đồ dùng nguy 

hiểm trẻ không được nghịch. 

*Kỹ năng: 

Trẻ biết tránh xa 1 số đồ dùng 

gây nguy hiểm. 

*Tháiđộ 

Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo 

vệ bản thân. 

2. Chuẩn bị: 

Một số hình ảnh đồ dùng 

gâynguy hiểm. 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=uczOLLhKIJg&list=UUhIq0ekfLrbfSTf

NaHfB4CQ&index=37 

2 . Trò chuyện với trẻ : 

Cha mẹ trò chuyện với con về 1 số nội dung : 

-hôm nay các con được xem video gì? 

À đúng rồi vide một số hình ảnh không lên làm khi ở nhà đấy. 

+ ở nhà chúng mình có được nghịch vào ổ điện ,dao ,kéo ,bếp ga,phích nước. 

+  nghịch sờ vào sẽ bị làm sao  ? 

À đúng rồi sẽ bị điện giật, bị bỏng này,đứt tay phải không nào 

-chúng mình  có được cho các đồ vật hột hạt  vào tai hoặc mũi không? 

Vậy trong những ngày nghỉ dịch các con lên làm gì? 

-đúng rồi lên thường xuyên rửa tay,tập thể dục,đánh răng ,ăn uống đầy đủ .học bài 

,dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ nhé  

Trẻ thực hiện: 

Phụ huynh quan sát hướng dẫn các con. 

3,Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ biết yêu quí, bảo vệ bản thân. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uczOLLhKIJg&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=uczOLLhKIJg&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=37


 

Thứ  2 ngày 13  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đềtài :Thơ Cô và Mẹ 

Tác giả : Trần Quốc Toàn 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiếnthức: 

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, 

và hiểu nội dung bài thơ 

*Kỹ năng: 

Trẻ đọc bài thơ to, rõ ràng, mạch 

lạc. 

*Tháiđộ 

Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, lễ 

phép chào hỏi, vâng lời người 

lớn. 

2. Chuẩnbị 

Tranh minh họa bài thơ 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=uOgPa7pDOUs&list=UUhIq0ekfLrbfSTf

NaHfB4CQ&index=10 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

-hôm nay các con được học bài thơ gì? 

À bài thơ “Cô và mẹ” nói về em bé rất ngoan biết chào mẹ, chào cô. Tình cảm yêu 

thương của mẹ và cô dành cho bé mỗi khi bé ở bên cô và mẹ.  

+ Buổi sáng trước khi đi học bé chào mẹ đểđến với ai?(Cô giáo) 

“Buổi sáng bé chào mẹ/ Chạy tới ôm cổ cô” 

+ Buổi chiều khi học xong bé lại chào cô để về với ai?(Mẹ ạ) 

“Buổi chiều bé chào cô 

Rồi sà vào lòng mẹ” 

+ Buổi sáng mặt trời ntn?(Mặt trời mọc) 

+ Buổi chiều mặt trời ntn?(Mặt trời lặn) 

“Mặt trời mọc rồi lặn/ Trên đôi chân lon ton” 

+ Ở trường con được ai chăm sóc dạy dỗ?(Cô giáo ạ) 

+ Ở nhà con được ai chăm sóc dạy dỗ? (Mẹ ạ) 

“Hai chân trời của con 

là mẹ và cô giáo 

- Giáo dục:Các con phải chăm ngoan, đi học đều và phải biết vâng lời bố mẹ và cô 

giáo để luôn là bé ngoan  

3,Kếtthúc: Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

https://www.youtube.com/watch?v=uOgPa7pDOUs&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uOgPa7pDOUs&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=10


 

Thứ  2 ngày 18 tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Âm nhạc 

DH: Mẹ yêu không nào 

Tác giả: Lê Xuân Thọ 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

-Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, 

biết nội dung bài hát. 

*Kỹ năng: 

Rèn trẻ kỹ năng hát, nghe hát. 

*Thái độ 

Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn, lễ 

phép, vâng lời người lớn.i 

2. Chuẩnbị 

Nội dung bài hát 

Trang phục gọn gàng 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=tU_U4e29U2w&list=UUhIq0ekfLrbfSTfN

aHfB4CQ&index=1https://www.youtube.com/watch?v=tU_U4e29U2w 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

-Cha mẹ trò chuyện với trẻ  theo một số nội dung sau : 

+ hôm nay các con được học bài hát gì  ? 

Do ai sáng tác? 

Bạn nhỏ trong bài hát trước khi đi học đã làm gì? 

Khi đi học về bạn nhỏ đã làm gì? 

Chúng mình cũng học tập theo bạn nhỏ nhé! Biết chào hỏi mỗi khi đi học, vè khi 

đi học về, như vậy ai cũng yêu quý đấy. 

Bài hát nói về ai? 

À bài hát nói về một bạn nhỏ  rất ngoan và biết vâng lời mẹ đấy  

 Trẻ thực hiện : 

Cha mẹ  cùng con hát thuộc bài hát ph chú ý sửa sai cho trẻ  

3,Kếtthúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời người lớn. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tU_U4e29U2w&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=1https://www.youtube.com/watch?v=tU_U4e29U2w
https://www.youtube.com/watch?v=tU_U4e29U2w&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=1https://www.youtube.com/watch?v=tU_U4e29U2w


 

 

Thứ  2 ngày 20  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đềtài :Dạy trẻ nhận biết tập 

nói tên cô giáo và tên các bạn 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiếnthức: 

-Trẻ nhận biết tập nói tên cô giáo 

và tên các bạn. 

*Kỹ năng: 

Rèn trẻ kỹ năng nhớ nhanh, nói 

to rõ ràng 

*Tháiđộ 

Giáo dục trẻ yêu cô giáo và các 

bạn trong lớp. 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

Hình ảnh cô giáo và các bạn 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=qZqwlPRrq8Q&list=UUhIq0ekfLrbfSTf

NaHfB4CQ&index=1 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

Cha mẹ trò chuyệnvớitrẻ theo   số nội dung sau 

Con vừaxem video, trong video có ai? (cô giáo và các bạn) 

Cô giáo tên là gi? 

Có những bạn nào? 

Trò chơi: thử tài trí nhớ củabé 

Trẻ thực hiện: 

3,Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại  . 

Giáo dục trẻ yêu cô giáo và các bạn trong lớp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZqwlPRrq8Q&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZqwlPRrq8Q&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=1


 

Thứ  2 ngày 25  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đềtài :Dạy trẻ kỹ năng xúc hạt 

bằng thìa 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

-Trẻ nhận biết tập nói 1 số bộ 

phận trên khuôn mặt trẻ. Trẻ có 

k  năng cầm thìa đúng cách 

*Kỹ năng: 

  n k  năng kh o l o của đôi bàn 

tay   

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

Khay, bát ,thìa ,hột hạt 

 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=sNaSEKUgsLQ&t=6s 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ theo   số nội dung sau 

1 Bê khay  kệ đặt xuống bàn 

2. Tay phải cầm vào giữa cán thìa, tay trái giữ bát 

3 Cô xúc hạt nhấc thìa lên dừng lại một chút để hạt không rơi ra ngoài thìa sau đó 

từ từ đưa thìa sang bát bên cạnh  bỏ hạt xuống nhẹ nhàng. 

 4.  Khi xúc gần hết hạt, tay trái cầm bát nghiêng về   bên để xúc  cho dễ 

   5. Khi xúc hết hạt trong bát, dùng 2 tay đặt thìa xuống khay. 

Trẻ thực hiện: 

Cha mẹ hướng dẫn trẻ và sửa sai cho trẻ  

3,Kết thúc: 

Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sNaSEKUgsLQ&t=6s


 

Thứ  2 ngày 27  tháng  10   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Đề tài :Thơ Yêu Mẹ  

Tác giả :Nguy n  ao 

 

1.Mục đích- cầu 

*Kiến thức: 

- Trẻ biết  tên bài  thơ tên tác giả 

Hiểu nội dung bài thơ là tình 

cảm của mẹ dành cho con tình 

cảm của con đối với mẹ  

*Kỹ năng: 

trẻ biết chào hỏi  lễ ph p với ông 

bà cha mẹ người lớn 

*Thái độ 

Trẻ hứng thú vào bài 

2. Chuẩnbị 

Hình ảnh video minh họa bài thơ 

1.Cha mẹ cho trẻ xem video theo đƣờng link (hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=IBZFHCoh_e0&list=UUhIq0ekfLrbfSTf

NaHfB4CQ&index=2 

2 .Trò chuyện với trẻ: 

- Cha mẹ trò chuyện với trẻ theo một số nội dung sau : 

-  o m n         on        o        t         
- Bà  t   nà  do    sán  tá   
- Bà  t   nó  về    tron       ìn  nè  
- Hằng ngày mẹ bạn  é     âu  á   on  
- Bé t   n  mẹ,  é  ã làm  ì   o mẹ vui nào? (Kề má – t  m mẹ) 
- K    é   ợc mẹ  êu,  é  ã nó   ì  ả các con? 
- Bạn nào cho cô biết bạn nhỏ  ó  ó n o n k ôn   Tại sao nào? 
- Các con có yêu mẹ của mình không? 
- Cá   on làm  ì  ể mẹ biết  á   on t   n  mẹ? 

 iáo dục trẻ: Các con ơi, mẹ của chúng ta đã vất vả sinh thành, nuôi dưỡng các 

con, cho các con đi học, vui chơi. Các con hãy thương yêu mẹ của mình, kính 

trọng và lễ phép, học tập thật tốt, có nhiều phiếu b  ngoan, hoa điểm mười tặng mẹ 

nhé! 

Trẻ thực hiện: ph đọc thơ cùng con và sửa sai cho con 

3,Kết thúc: 

 Phụ huynh cho con nhắc lại tên bài. 

Giáo dục trẻ biết chào hỏi  lễ ph p với ông bà cha mẹ người lớn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IBZFHCoh_e0&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IBZFHCoh_e0&list=UUhIq0ekfLrbfSTfNaHfB4CQ&index=2


 

 


